ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số môn học/học phần:  IDI221

2. Tên học phần:   Chẩn đoán hình ảnh
3. Số tín chỉ: 2(1/1)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ Đa khoa và chuyên tu.

5. Năm học: 2016- 2017

6. Giảng viên phụ trách: Ths Hoàng Văn Tăng. 

7. Cán bộ tham gia giảng: 

	STT
	Họ và tờn
	Học hàm, học vị

	1
	Hoàng Văn Tăng
	Ths

	2
	Lê Anh Đức
	Bs

	3
	Nguyễn Văn Kiên
	Ths

	4
	Phạm Việt Hà
	Bs

	5
	Nguyễn Trường Giang
	Ts

	6
	Hà Tiến Quang
	BSCKII


8. Mục tiêu học phần: 

· Kiến thức: 


- Nhận biết hình ảnh giải phẫu X quang, siêu âm, mô tả được hình ảnh x quang, siêu âm và bệnh lý của một số cơ quan trong cơ thể.

· Kỹ năng:

· Áp dụng được các ưu điểm của từng phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong chỉ định thăm khám.

· Chẩn đoán được một số bệnh lý thông thường trên phim chụp x quang thường quy và siêu âm.

· Thái độ:


- Nhận thức được tầm quan trọng của môn học chẩn đoán hình ảnh trong thăm khám cận lâm sàng.

10. Mô tả học phần:

 Cựng với sự phỏt triển khoa học kỹ thuật, chuyên ngành Chẩn đoán hỡnh ảnh cũng phỏt triển rất mạnh mẽ nhờ cỳ sự hỗ trợ của cỏc hệ thống mỏy móc thăm khám ngành càng hiện đại. Ngày nay chẩn đoán hỡnh ảnh phỏt triển theo hai hướng, chẩn đoán dựa trên hỡnh ảnh và can thiệp chẩn đoán hỡnh ảnh. Cỏc phương pháp chẩn đoán hỡnh ảnh ngày nay đó gúp phần rất lớn trong chẩn đoán các loại bệnh lý từ tổn thương thực thể đến chức năng; can thiệp chẩn đoán hỡnh ảnh đó đem lại hiệu quả điều trị cao như nút mạch các khối u, điều trị các dị dạng mạch máu, nút mạch trước mổ … đó được các nhà khoa học trên thế giới ghi nhận.
    10.  Phân bố thời gian giảng dậy trong học kỳ
( 6 tiết lý thuyết/tuần x 2 tuần = 12tiết, 3 tiết thảo luận/ tuẫn x 2 tuần = 6 tiết; 4 tiết tự học / tuần x 2 tuần = 8 tiết.)

Tổng số tiết thực giảng  = ( 6 x2) + ((3 x 2) /2) = 15

11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện: 


- Sinh viên phải học qua tất cả các môn Y học cơ sở(Trọng yếu là môn Giải phẫu học & sinh lý, sinh lý bệnh)

11.2. Chỉ tiêu thực hành:


- Hai mức độ:

 + Mức độ 1: Biết được các kỹ thuật thăm khám x quang thường quy, đọc được các tổn thương cơ bản trên phim chụp hô hấp, tiết niệu cấp cúư bụng, xương khớp, tiêu hoá, tim mạch (do bốc thăm ngẫu nhiên) .

 + Mức độ 2: Chẩn đoán được bệnh lý trên một phim chụp hô hấp, tiết niệu, cấp cứu bụng, xương khớp, tiêu hoá, tim mạch (do bốc thăm ngẫu nhiên), đề xuất những thăm khám bổ xung (Nếu chưa đủ điều kiện chẩn đoán)
12.  Nội dung học phần: Số giờ: 15 tiết

12.1.  Lý thuyết

	TT
	NỘI DUNG
	SỐ

TIẾT
	HÌNH

THỨC HỌC

	1


	Các phương pháp CĐHA
- Điện quang thường quy

- Điện quang cắt lớp

- Siêu âm
	1


	Thuyết trình

	
	CĐHA Tiêu hoá 
- Giải phẫu siêu âm gan mật

- Các bệnh lý nhu mô gan

- Các bệnh lý đường mật
	2
	Thuyết trình 



	
	CĐHA Hô hấp.
- Các phương pháp thăm khám cơ quan hô hấp.

- Giải phẫu Xquang phổi

- Triệu trứng học Xquang phổi - màng phổi
	3


	Thuyết trình

	
	CĐHA Tiết Niệu 
- Các phương pháp thăm khám hệ tiết niệu
- Sỏi hệ tiết niệu: sỏi thận, niệu quản, bàng quang.

-  U thận...
	2


	Thuyết trình

	
	CĐHA Xương khớp 
- Các kỹ thuật chụp Xquang xương khớp

- Xương bình thường

- Chấn thương xương, khớp.
+ Gẫy xương 

+ Trật khớp

- Bệnh lý xương, khớp.

+ Viêm xương tuỷ

+ Viêm khớp
	2
	Thuyết trình

	2
	CĐHA Tim mạch 

- các kỹ thuật thăm khám tim
-Hình ảnh tim bình thường

- Hình ảnh tim bệnh lý

+ Bệnh lý tim mắc phải.

+ Bệnh lý khoang màng ngoài tim 
	  2


	Thuyết trình

	
	CĐHA Cấp cứu bụng 
- Các phương pháp thăm khám

- Thủng ống tiêu hoá.

- Tắc ruột.

- Vỡ tạng đặc

 


	
	


12.2. Thực hành

	TT
	NỘI DUNG
	SỐ

TIẾT
	HÌNH

THỨC HỌC

	1


	kiến tập các kỹ thuật 

khám Xquang - siêu âm.
	1


	GV hướng dẫn

	1


	Đọc phim Phổi.

 Nhận biết được phim phổi chụp hướng thẳng và hướng nghiêng đạt tiêu chuẩn.

 Phát hiện được tổn thương dạng cơ bản hay gặp và mô tả trên Xquang

Chẩn đoán được một số bệnh lý thường gặp: Viêm phổi, áp xe, U phổi, Tràn dịch tràn khí khoang màng phổi
	3


	Thảo luận

nhóm

	
	Đọc phimTiêu hoá  

  - Thực hành cắt các mặt cắt siêu âm gan mật

  - Nhận biết các hình ảnh giảI phẫu gan mật

  - Siêu âm các bệnh lý gan mật
	   2
	Thảo luận nhóm

	
	Đọc phim Tiết Niệu trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị và phim UIV

 - Nhận biết được phim chụp hệ tiết niệu đạt yêu cầu
- Phát hiện được Sỏi thận, niệu quản, bàng quang.

  - Đánh giá được chức năng và hình thái đài bể thận trên phim chụp UIV
	3
	Thảo luận

nhóm

	
	 Đọc phim Xương khớp 

  Nhận biết được phim chụp xương khớp ở hai hướng thẳng và nghiêng đạt yêu cầu

 Biết được phim xương bình thường

 Phát hiện được gẫy xương và đánh giá được độ di lệch 

 Phát hiện được trật khớp

 Phát hiện được viêm xương-  u xương
	2


	   Thảo  

   luận

nhóm

	2
	Đọc phim Tim mạch    Nhận biết được hình tim bình thường
Phát hiện được hình tim to
Bệnh lý tim mắc phải. Bệnh lý khoang màng ngoài tim 


	  2

         
	Thảo luận

nhóm

	
	- Đọc phim Cấp cứu bụng 

  Nhận biết được phim chụp ổ bụng ở các tư thế

  Phát hiện được liềm hơi thật sợ và chẩn đoán được liềm hơi thật và liềm hơi giả.

 Biết được quai ruột giãn

 Hình ảnh mức nước và hơi trong ruột

Phân biệt được tắc ruột cao và thấp

  
	                         
	


13. Phương pháp giảng:

      - Thuyết trình- thảo luận nhóm

      - Vẽ hình -  minh hoạ - phim ảnh minh hoạ.

      - Dạy - học theo nghiên cứu từng phim, giáo viên hướng dẫn đọc phim mẫu v.v...

14. Vật liệu giảng dậy:

      - Bảng, phấn viết, projecter, máy tính.

      - Phim tài liệu, đèn đọc phim.

15. Đánh giá: 

* Số lần đánh giá

      -  01 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1

      -  01 Bài thi giữa học phần hệ số 2 

 -  01 bài thi kết thúc học phần hệ số 3 

     * Hình thức đánh giá

      -   Kiểm tra thường xuyên hệ số 1 ( kiểm tra viết 30 phút)

      -  Thi giữa học phần hệ số 2 ( Thi vấn đáp thực hành đọc phim)

 -  Thi kết thúc học phần. ( Thi viết 60 phút)

     16. Thời gian chỉnh sửa: Ngày 14 tháng 10 năm 2016
17. Tài liệu học tập, tham khảo:

  Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh , Trường đại học Y- Dược Thái Nguyên (2010), Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh.

2. Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh - ĐHYK  Hà nội
 Tài liệu tham khảo:

    1.  Điện quang lâm sàng - Hoàng sử

    2. Kỹ thuật Xquang -  Nguyễn  Văn Hanh

    3. Thực hành siêu âm – Nhà xuất bản y học

    4. Chẩn đoán hình ảnh tiết niệu – Bùi Văn Lệnh - Nhà xuất bản y học 

    5. Xquang cắt lớp điện toán chẩn đoán phân biệt.F.A. Burgen-M.Kormano.

